
TÊN SẢN PHẨM ĐVT
 GIÁ TIÊU 

DÙNG 

 TỶ LỆ
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 GIÁ BÁN 

WEB 

ĐỊNH MỨC

 LÝ THUYẾT

Bột trét tường cao cấp 

trong nhà KOVA City

-Dễ trét và xả nhám

-Độ bền cao, chịu ẩm nhẹ

-Liên kết tốt với Bê Tông, hồ vữa

Bao/40Kg 521,000          27% 380,330          

35-40 

m2/bao/2 lớp 

(tùy theo bề mặt 

vật liệu) 

Bột trét tường nội thất

KOVA DX

-Dễ trét và xả nhám

-Hạn chế nứt

-Bám dính tốt với Bê Tông, hồ vữa

Bao/40Kg 510,000          27% 372,300          

35-40 

m2/bao/2 lớp 

(tùy theo bề mặt 

vật liệu) 

Bột trét tường cao cấp

 ngoài trời Kova City

-Độ mịn và độ cứng cao 

- Bền chắc tốt 

- Ít tiêu hao sơn lót và sơn phủ

Bao/40Kg 690,000          27% 503,700          

35-40 

m2/bao/2 lớp 

(tùy theo bề mặt 

vật liệu) 

Thùng 25Kg 1,029,000       25% 771,750          
22-25 

m2/thùng/2 lớp 

Thùng 6Kg 260,000          25% 195,000          
5-6 

m2/thùng/2 lớp

Lon 3,5L 837,000          27% 611,010          
35-42 

m2/thùng/1 lớp 

Thùng 16L 3,742,000       27% 2,731,660       
160-192 

m2/thùng/1 lớp 

Lon 3,5L 678,000          27% 494,940          
28-35  

m2/thùng/1 lớp

Thùng 16L 3,035,000       27% 2,215,550       
128-160 

m2/thùng/1 lớp

Lon 3,5L 471,000          25% 353,250          
35-42 

m2/thùng/1 lớp

Thùng 16L 2,104,000       25% 1,578,000       
160-192 

m2/thùng/1 lớp

SƠN LÓT CHỐNG KIỀM

-Tiết kiệm sơn phủ  

- Tăng tuổi thọ màng sơn 

- Kháng kiềm 

*Dùng chung với sơn phủ để đạt hiệu 

quả 

và độ chân thực màu tối ưu nhất 

Sơn lót kháng kiềm ngoài 

trời KOVA

K - 207

Sơn lót kháng kiềm trong 

nhà

 KOVA

 K - 109

-Tiết kiệm sơn phủ 

- Kháng kiềm  

- Tăng độ bám dính sơn phủ 

*Dùng chung với sơn phủ để đạt hiệu 

quả và độ chân thực màu tối ưu nhất 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÀNH VẠN PHÁT

HỆ THỐNG SIÊU THỊ SƠN CHÍNH HÃNG PAINTMART

Chi nhánh 1: 439/13 Lê Văn Quới, P. Bình Trị Đông A, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

Chi nhánh 2: D10/8 Ấp 4, Quốc lộ 1A, Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh

Chi nhánh 3: 130 Đường Nguyễn Ảnh Thủ, Trung Mỹ Tây, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Website:  paintmart.vn   Tổng Đài: 1900 234 535

Hotline: 0902 359 377/ 0934 060 067 .  Điện thoại: 02866 810 415

BẢNG GIÁ NIÊM YẾT SƠN KOVA  PAINTMART

CÔNG TY CP XD TM DV THÀNH VẠN PHÁT trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã sử dụng sản phẩm Sơn trang trí KOVA do hệ thống Siêu Thị 

Sơn chính hãng PaintMart phân phối, sau đây là bảng giá Sơn Kova áp dụng cho đại lý

MASTIC & SƠN NƯỚC TRONG NHÀ - BỘT TRÉT VÀ SƠN NỘI THẤT

BỘT TRÉT TƯỜNG

Mastic dẻo

KOVA ĐA NĂNG

- Áp dụng cho ngoại thất và nội thất

- Bám dính tốt

- Bề mặt láng mịn

- Hạn chế nứt chân chim

*Dùng chung với sơn phủ để đạt hiệu 

quả và độ 

chân thực màu tối ưu nhất

A. SƠN TRANG TRÍ

Kể từ ngày 25/10/2023, PaintMart sẽ áp dụng giá mới cho các sản phẩm sau

- Kháng kiềm 

- Chịu hơi nước mặn tốt, phù hợp 

với vùng biển 

- Chịu tia UV tốt 

*Dùng chung với sơn phủ để đạt hiệu 

quả 

và độ chân thực màu tối ưu nhất 

Sơn lót kháng kiềm ngoài 

trời KOVA

K - 209



Lon 3,5L 1,017,000       38% 630,540          
25-28

m2/thùng 2 lớp 

Thùng 16L 4,548,000       38% 2,819,760       
110-128

m2/thùng 2 lớp 

Lon 3,5L 925,000          38% 573,500          
25-28

m2/thùng 2 lớp 

Thùng 16L 4,138,000       38% 2,565,560       
110-128

m2/thùng 2 lớp 

Lon 3,5L 571,000          25% 428,250          
21-25

m2/thùng 2 lớp 

Thùng 16L 2,557,000       25% 1,917,750       
90-110

m2/thùng 2 lớp 

Lon 3,5L 413,000          25% 309,750          
21-25

m2/thùng 2 lớp 

Thùng 16L 1,811,000       25% 1,358,250       
90-110

m2/thùng 2 lớp 

Lon 3,5L 411,000          25% 308,250          
21-25

m2/thùng 2 lớp 

Thùng 16L 1,794,000       25% 1,345,500       
90-110

m2/thùng 2 lớp 

Lon 3,5L 332,000          25% 249,000          
17- 21

m2/thùng 2 lớp 

Thùng 16L 1,457,000       25% 1,092,750       
80-96

m2/thùng 2 lớp 

Lon 3,5L 261,000          25% 195,750          
17- 21

m2/thùng 2 lớp 

Thùng 16L 1,115,000       25% 836,250          
80-96

m2/thùng 2 lớp 

Sơn ngoại thất

tự làm sạch

siêu cao cấp

KOVA NANOPRÔ

Self-Cleaning

(Bóng mờ - Nền S,T)

(Bóng - Nền D,A)

-  Công nghệ tự làm sạch từ NANO 

vỏ trấu

- Màng sơn bền, không phai màu

- Chống bám bẩn vượt trội, Chống 

thấm, Chống rêu mốc tốt

Lon 3,5L 1,982,000       38% 1,228,840       
24-26

m2/thùng 2 lớp 

Lon 3,5L 1,595,000       38% 988,900          
24-26

m2/thùng 2 lớp 

Thùng 16L 6,900,000       38% 4,278,000       
120-130

m2/thùng 2 lớp 

Lon 3,5L 1,340,000       38% 830,800          
24-26

m2/thùng 2 lớp 

Thùng 16L 5,900,000       38% 3,658,000       
120-130

m2/thùng 2 lớp 

Lon 3,5L 993,000          38% 615,660          
21-25

m2/thùng 2 lớp 

Thùng 16L 4,434,000       38% 2,749,080       
95-110

m2/thùng 2 lớp 

Sơn ngoại thất

cao cấp

KOVA

CT-04 Chống Thấm

(Bóng - Nền S,T)

- Chống thấm toàn diện

- Chống rêu mốc

- Giảm nhiệt

- Độ bền lên đến 10 năm

Sơn nước trong nhà KOVA

K - 203 PLUS

(Bề mặt mờ)

-Bề mặt láng mịn  

- Dễ lau chùi 

- Độ che lấp cao 

Sơn nước trong nhà KOVA

K - 260 PLUS

(Bề mặt mờ)

-Bề mặt láng mịn  

- Dễ lau chùi, chịu chùi rửa 

- Chống bong tróc

Sơn nước trong nhà KOVA

K - 5500 PLUS

(Bề mặt bán bóng)

- Bề mặt mịn hoàn hảo 

- Chống bám bẩn, nấm mốc

 - Độ phủ rất cao 

- Độ bền lên đến 10 năm

-Màng sơn sạch, sang trọng 

- Bề mặt mịn hoàn hảo 

- Độ bền lên đến 12 năm

Sơn nước trong nhà KOVA

K - 871 PLUS

(Bề mặt Bóng)

Sơn nước trong nhà KOVA

FIX UP

(bề mặt mờ)

-Siêu dặm vá, sửa chữa 

- Độ che lấp cực cao  

- Bề mặt sơn mịn màng 

Sơn nước trong nhà KOVA

VISTA+

(bề mặt mờ)

-Chất lượng màu sắc ổn định, không 

phai màu

-Bề mặt sơn mịn màng

-Độ phủ tốt, khô nhanh, dễ thi công

Sơn nước trong nhà KOVA

FIT

(bề mặt mờ)

- Bề mặt sơn mịn

 - Độ che lấp tốt 

SƠN PHỦ NGOẠI THẤT

Sơn ngoại thất cao cấp 

KOVA

K - 5501 PLUS

Nền S, T,D,A

(Bề mặt bán bóng)

- Tiêu chuẩn sạch cao cấp 

- Chịu chùi rửa, kháng UV tốt 

- Độ bền lên đến 8 năm 

Sơn ngoại thất

cao cấp

KOVA

CT-04 Bền Màu

(Bóng - Nền S,T,D,A)

- Siêu bền màu

- Kháng tia UV tốt

- Giảm nhiệt

- Chống bám bụi

- Độ bền lên đến 10 năm

SƠN PHỦ NỘI THẤT



Lon 3,5L 756,000          27% 551,880          
17- 21

m2/thùng 2 lớp 

Thùng 16L 3,380,000       27% 2,467,400       
80-96

m2/thùng 2 lớp 

Lon 3,5L 663,000          27% 483,990          
17- 21

m2/thùng 2 lớp 

Thùng 16L 2,966,000       27% 2,165,180       
80-96

m2/thùng 2 lớp 

Thùng/05Kg 1,373,000       45% 755,150          

2.5-5  

m2/thùng/2 lớp. 

Tùy thuộc vào 

kích thước đá và 

bề mặt thi công

Thùng/20Kg

(ĐẶT NHÀ 

MÁY)

5,418,000       45% 2,979,900       

10-20  

m2/thùng/2 lớp. 

Tùy thuộc vào 

kích thước đá và 

bề mặt thi công 

Lon 1Kg 282,000          10% 253,800          
8-10 

m2/lon/1 lớp 

Thùng 4Kg 1,089,000       10% 980,100          
32-40  

m2/thùng/1 lớp 

Sơn gấm KOVA Texture

- Tạo ra hoa văn đẹp như vải gấm/ 

hiệu ứng gai phù hợp với mọi yêu cầu 

về thẩm mỹ kiến trúc 

- Tác dụng cách âm, tán xạ âm cho 

tường & trần nhà đặc biệt tại các góc 

tiếp giáp, phù hợp với các công trình 

như nhà hát, phòng karaoke, hội 

trường... 

- Chịu được tia cực tím & thay đổi 

thời tiết, dễ dàng thay đổi màu sắc 

theo xu hướng thẩm mỹ. 

Thùng 30kg 1,240,000       10% 1,116,000       24-42 m2/thùng/1 lớp

Lon 1Kg 182,000          30% 127,400          
2-2.5  

m2/lon/2 lớp

Thùng 4Kg 676,000          30% 473,200          
8-10 

m2/thùng/2 lớp

Thùng 22Kg 3,542,000       45% 1,948,100       
44-55 

m2/thùng/2 lớp 

Lon 1Kg 173,000          30% 121,100          
2-2.5  

m2/lon/2 lớp

Thùng 4Kg 665,000          30% 465,500          
8-10 

m2/thùng/2 lớp

Thùng 22Kg 3,425,000       45% 1,883,750       
44-55 

m2/thùng/2 lớp 

-Độ che lấp cao 

 - Bền màu  

- Chống rêu mốc, bong tróc 

-Bề mặt giống đá thiên nhiên, đa dạng 

màu sắc

- Rất phù hợp để trang trí tường, cột, 

trần của các công trình kiến trúc yêu 

cầu thẩm mỹ cao, sử dụng được cả 

trong nhà và ngoài trời

- Có thể thi công cho những chi tiết 

không thể ôp đá thiên nhiên như mặt 

cong, các chi tiết góc cạnh nhỏ, đường 

viền, họa tiết kiến trúc, phủ điều.

- Có độ bền từ 10-15 năm cho ngoài 

trời, 15-20 năm cho trong nhà

Sơn đá nghệ thuật

KOVA ART STONE

Sơn ngoại thất KOVA

K - 265 PLUS

Nền S, T

(Bề mặt mờ)

-Độ che lấp cao  

- Chống bám bụi

Sơn ngoại thất KOVA

K - 261 PLUS

Nền S, T

(Bề mặt mờ)

SƠN GIẢ ĐÁ , KEO BÓNG, SƠN GẤM

CHỐNG THẤM

- Tăng khả năng chống thấm, kháng 

UV, dễ lau chùi và chống bám bẩn 

- Tạo độ bóng sáng trong suốt, giữ nét 

đẹp và tăng đồ bền vật liệu 

- Màng keo đa năng phủ mọi vị trí và 

vật liệu: sơn trang trí, sơn đá nghệ 

thuật, sơn hiệu ứng, gỗ, gốm, chậu cây 

cảnh, mây tre nứa, bê tông, gạch, 

ngói, thạch cao

Keo bóng nước KOVA 

Clear W

-Chống thấm Sàn mái, ban công, 

Toilet

- Liên kết cực tốt với bê tông, vữa xi 

măng

- Độ bền rất cao trên 15 năm

- Đạt chứng nhận Green label của 

Singapore

-Chống thấm TƯỜNG đứng

- Khả năng chịu tưa UV cao

- Độ bền rất cao trên 15 năm

- Đạt chứng nhận Green label của 

Singapore

Chất chống thấm cao cấp 

Kova CT-11a Plus Tường

Chất chống thấm cao cấp 

Kova CT-11a Plus sàn



Lon 1Kg 173,000          15% 147,050          
Tùy theo  

cách sử dụng 

Thùng 4Kg 665,000          15% 565,250          
Tùy theo  

cách sử dụng 

Chất phụ gia co giãn

KOVA CT-14

- Dùng trám trét vết nứt cho bê tông, 

hồ vữa.

- Độ co giãn 330% (với độ dày 1mm)

Bộ 2Kg

 (2 thành 

phần)

496,000          15% 421,600          
Tùy theo 

 cách sử dụng 

Sơn chống gỉ hệ nước 

KOVA KG-01

(Màu đỏ, màu trắng)

-Dùng làm lớp lót cho hệ sơn kim loại

-Chống gỉ tức thời và lâu dàu cho bề 

mặt sắt

-Không nhanh và không bắt lửa nhu 

gốc dung môi

-Màng sơn bền với thời tiết, đặc biệt 

trong môi trường kiềm

-Sơn 1 thành phần, dễ sử dụng

Thùng 5kg 1,965,000       30% 1,375,500       
25-30  

m2/thùng/1 lớp 

Thùng 4Kg 1,513,000       35% 983,450          

Mái tôn: 

7-12.5 m2/thùng/2 lớp

Tường nhà:  

15-20 m2/thùng/2 lớp

Thùng 20Kg 5,755,000       35% 3,740,750       

Mái tôn:  

28-50 m2/thùng/2 lớp

Tường nhà:  

60-80 m2/thùng/2 lớp

Vận chuyển: Giá trên áp dụng lấy tại cửa hàng hoặc vận chuyển đơn hàng trên 3 triệu trong phạm vi 5Km từ các chi nhánh của PaintMart

CÔNG TY CP XD TM DV THÀNH VẠN PHÁT

GIÁM ĐỐC

ĐOÀN CAO SƠN

Ghi chú:

Bảng giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%

Bảng giá đã phát hành trước đây không còn hiệu lực

Thời gian hiệu lực của bảng giá có thể thay đổi theo chính sách bán hàng của Công ty

Đối với hàng màu giá sơn sẽ phát sinh thêm phí chất màu, vui lòng liên hệ để kiểm tra phí chất màu cho 

từng mã số cụ thể

Chất phụ gia chống thấm

KOVA CT-11B

-Giảm nhiệt độ bề mặt từ 8-25 độ C

- Giảm nhiệt độ vật liệu, giúp ngắn 

thời gian thoáng nhiệt của công trình, 

tiết kiệm điện năng 

Sơn chống nóng

KOVA CN-05

SƠN CHỐNG RỈ, CHỐNG NÓNG 

- Pha trộn trực tiếp vào bê tông, hồ 

vữa

- Tăng khả năng chống thấm, chống 

rạn nứt cho bê tông, hồ vữa


